
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BFS441 Cordless Screwdriver 037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BFS451 Cordless Screwdriver 037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BHR202 Cordless Combination Hammer 042 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BHR202 Cordless Combination Hammer 044 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BHR241 Cordless Combination Hammer 042 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BHR241 Cordless Combination Hammer 044 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD040 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD042 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD043 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD044 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD060 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD062 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD063 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD064 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD103 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTD104 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTW070 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTW072 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTW073 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTW074 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTW103 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 BTW104 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DFS451 Cordless Screwdriver 037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DHR202 Cordless Combination Hammer 042 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DHR202 Cordless Combination Hammer 044 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DHR241 Cordless Combination Hammer 042 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DHR241 Cordless Combination Hammer 044 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTD043 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTD044 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTD063 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTD064 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTD103 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTD104 Cordless Impact Driver 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTDA040 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTDA070 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTDA100 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTDA140 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTW073 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTW074 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTW103 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTW104 Cordless Impact Wrench 023 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTWA070 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

032 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTWA100 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

032 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTWA140 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

032 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 DTWA190 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

032 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR160D Cordless Rotary Hammer 047 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR160D Cordless Rotary Hammer 048 1



267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2020 Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2020 Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2021 Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2021 Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2022 Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2022 Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2230 Rotary Hammer 037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2230 Rotary Hammer 039 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2400 Combination Hammer 040 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2400 Combination Hammer 042 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 062 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 064 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2440 Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2440 Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2441 Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2441 Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2442 Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2442 Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2450 Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2450 Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2450T Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2450T Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2451 Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2451 Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2453 Combination Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2453 Combination Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2454 Combination Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2454 Combination Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2455 Rotary Hammer 033 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2455 Rotary Hammer 035 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2460 Rotary Hammer 037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2460 Rotary Hammer 039 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2460F Rotary Hammer 037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2460F Rotary Hammer 039 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

039 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

039 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2470FT Rotary Hammer 037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2470FT Rotary Hammer 039 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2470T Rotary Hammer 037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2470T Rotary Hammer 039 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2475 Combination Hammer 037 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 HR2475 Combination Hammer 039 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 JR002G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 071 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 UT001G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 UT001G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 048 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 UT001G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 1



267104-3 Long đền đệm phẳng 12 UT001G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 053 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 UT002G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 UT002G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 048 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 UT002G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 1

267104-3 Long đền đệm phẳng 12 UT002G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 053 1
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